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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú
1 11D NGUYỄN MINH CƯỜNG 25/03/2003 Nam TP,HCM
2 11D HỒ THỊ NGỌC DÂN 05/03/2004 Nữ BẠC LIÊU
3 11D NGUYỄN VĂN ĐỨC 01/01/2002 Nam NINH BÌNH
4 11D TRẦN THỊ MỸ HẠNH 23/05/2003 Nữ TP,HCM
5 11D LÂM NGUYỄN SƠN HÀO 30/10/2003 Nam TP,HCM
6 11PC NGUYỄN NGỌC TẤN LỘC 19/02/2002 Nam TP,HCM
7 11D HỒ THỊ NGỌC MINH 20/10/2000 Nữ BẠC LIÊU
8 11D TRẦN KIM THỤY BẢO NGÂN 13/09/2004 Nữ TP,HCM
9 11D TRỊNH NHƯ KIM NGÂN 10/09/2004 Nữ HẢI DƯƠNG

10 11D CAO TRUNG NHÂN 30/05/2003 Nam LÂM ĐỒNG
11 11PC NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 29/06/2001 Nữ TP,HCM
12 11D HUỲNH NHƯ 23/02/1998 Nữ VĨNH LONG
13 11D BÙI ĐỨC OAI 20/11/2005 Nam NGHỆ AN
14 11D NGUYỄN NHỰT PHÁT 20/11/2003 Nam TP,HCM
15 11D TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG 09/11/2003 Nữ TÂY NINH
16 11D NGUYỄN MẠNH QUỲNH 18/06/2004 Nam TP,HCM
17 11D ÔN MINH TRÍ 18/01/1996 Nam TP,HCM
18 11D NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 08/11/2002 Nữ TP,HCM
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